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UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜN G CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /KH - CĐSL Sơn La, ngày tháng 5 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh khối Trung cấp chính quy đào 

tạo theo niên chế K60, năm học 2024 – 2025 

Căn cứ Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/07/2007 của Chính phủ về quy 

định công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng 

Bộ LĐTB&XH quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; 

Căn cứ Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2018 của Bộ trưởng Bộ 

LĐTB&XH về việc Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả 

học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung 

trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-HĐ ngày 20/01/2025 của Hội đồng Giáo dục 

Quốc phòng – An ninh tỉnh Sơn La về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh 

năm 2025; 

Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-HĐ ngày 23/01/2025 của Hội đồng Giáo dục 

Quốc phòng – An ninh tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục quốc 

phòng và an ninh năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 196/KH-CĐSL ngày 19/07/2024 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sơn La về tổ chức đào tạo khối trung cấp chính quy đào tạo theo 

niên chế khóa 60 năm học 2024-2025; 

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh 

(GDQP và AN) cho học sinh khối Trung cấp K60, năm học 2023 - 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về quan điểm của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây 

dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực 

lư ng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, r n luyện k  

năng quân sự; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc. 

- Học sinh sau khi học xong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh có 

thể nhận biết đư c một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn 

lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay; nhận biết đư c trách 

nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng lực lư ng dân quân tự vệ, dự bị 

động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; xác định 

đư c một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn 

xã hội; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lư ng vũ trang nhân 

dân Việt Nam; nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết h p 

phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh; thực 
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hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; k  thuật s  dụng một số loại vũ khí 

bộ binh; cấp cứu chuyển thương. 

II. NỘI DUNG 

Thực hiện theo chương trình môn học GDQP và An ninh thuộc khối các môn 

học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp (Ban hành k m theo 

Thông tư số 10 /2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội): 45 giờ (Lý thuyết: 21 giờ; Thực hành, 

thảo luận, bài tập: 21 giờ; Kiểm tra: 03 giờ). 

III. ĐỐI TƢỢNG 

- Học sinh khối Trung cấp K60 gồm 37 học sinh, đư c biên chế thành 01 đại 

đội (có danh sách học sinh kèm theo). 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 05 ngày (từ ngày 02/06/2025 đến ngày 06/06/2025). 

2. Địa điểm 

2.1 Phòng học lý thuyết: P.A1 nhà A (cơ sở 2) 
2.2 Địa điểm thực hành: Tại sân vận động Cơ sở 2 (Khoa Văn hóa Nghệ 

thuậtvà Du lịch – Trường Cao đẳng Sơn La, khu đô thị mới Chiềng Ngần, thành 

phố Sơn La) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa Cơ bản 

- Phân công 01 giảng viên thuộc Bộ môn Giáo dục Thể chất - Quốc phòng 

giảng dạy các nội dung theo chương trình đào tạo. 

- Phối h p với Phòng Đào tạo xây dựng thời khóa biểu cụ thể theo từng buổi 
học (mỗi buổi học 05 giờ). 

2. Phòng Quản trị - thiết bị 

- Chủ trì phối h p với Bộ môn Giáo dục Thể chất - Quốc phòng bố trí 03 

phòng học lý thuyết và địa điểm thực hành. 

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

- Chủ trì, phối h p với phòng Đào tạo và Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc 

phòng xây dựng h p đồng thuê trang thiết bị, vũ khí và dụng cụ thực hành ..... 

4. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng 

Tổ chức thi học phần (dự kiến thi ngày 06/06/2025), tổng h p kết quả môn 

học Giáo dục quốc phòng - An ninh, quản lý điểm theo đúng quy chế hiện hành. 

5. Học sinh tham gia học chuẩn bị 

- Sách, bút để ghi chép bài học và giấy kiểm tra các môn học. 

- Học sinh phải mang mặc trang phục theo quy định gồm: quần, áo, mũ cứng, 

giày vải; tất; dây lưng ..... đảm bảo gọn gàng, thuận tiện cho quá trình học tập. 

- Mỗi đại đội 03 thùng nước uống. 

- Chuẩn bị chiếu cá nhân, bao cát, và một số dụng cụ học tập... theo yêu cầu 

cụ thể của giảng viên 

6. Thời gian hoàn thành các công tác chuẩn bị 

- H p đồng, dự trù vật chất, vũ khí trang bị và học cụ học tập xong trước ngày 

31/05/2025. 
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Trên đây là kế hoạch Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh khối Trung 

cấp chính quy đào tạo theo niên chế K60 năm học 2024– 2025, đề nghị các đơn vị 

và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: HIỆU TRƢỞNG 
- Ban Giám hiệu;  

- Các đơn vị trực thuộc (thực hiện);  

- Lưu: VT, ĐT.  

 
 

Nguyễn Đức Long 
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THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-CĐSL ngày tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

1. Thời khoá biểu 

 

 Thứ 2 

(02/6/2025) 

Thứ 3 

(03/6/2025) 

Thứ 4 

(04/6/2025) 

Thứ 5 

(05/6/2025) 

Thứ 6 

(06/6/2025) 

Sáng 
Bài 1 (2 giờ) 

Bài 2 (3 giờ) 

Bài 4 (4 giờ) 

Bài 5 (1 giờ) 

Bài 6 (2 giờ) 

Kiểm tra (1 giờ) 
Bài 7 (2 giờ) 

Bài 8 (5 giờ) 

Bài 9 (3 giờ) 

Kiểm tra (2 giờ) 

Chiều 
Bài 2 (1 giờ) 
Bài 3 (4 giờ) 

Bài 5 (3 giờ) 
Bài 6 (2 giờ) 

Bài 7 (2 giờ) 
Bài 8 (3 giờ) 

Bài 8 (2 giờ) 
Bài 9 (3 giờ) 

Thi học phần 

2. Chƣơng trình môn học 
 

TT 

 

Tên bài 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành/ 
thảo luận 

Kiểm 
tra 

1 Bài 1: Nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 2 - - 

2 
Bài 2: Phòng chống chiến lư c "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với 
Việt Nam 

4 3 1 - 

3 Bài 3: Xây dựng lực lư ng dân quân tự vệ, lực lư ng dự bị động viên 4 3 1 - 

4 Bài 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 4 3 1 - 

5 Bài 5: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo 4 3 1 - 

6 Bài 6: Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội 4 3 1 - 

7 Kiểm tra 1  - 1 

8 Bài 7: Đội ngũ đơn vị 4 1 3 - 

9 Bài 8: Giới thiệu và hướng dẫn k  thuật s  dụng một số loại vũ khí bộ binh 10 2 8 - 

10 Bài 9: K  thuật cấp cứu và chuyển thương 6 1 5 - 

11 Kiểm tra 2 - - 2 
 CỘNG 45 21 21 3 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-28T16:35:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-28T16:35:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-28T16:35:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-28T16:35:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-28T16:35:21+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-28T16:35:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




